
STT Họ và Tên giáo viên Môn dạy
Chủ nhiệm

lớp

Số

Điện thoại
Ghi chú 

1 Lưu Thị Hoàn Toán 6A1 0395258863 TCTA

2 Nguyễn Thị Thu Cúc Tiếng Anh 6A2 0989211290 TCTA

3 Trần Thị Thanh Thảo GDCD 6A3 0979072398 TCTA

4 Nguyễn Thị Hải Yến Công nghệ 6A4 0908476996

5 Đinh Thị Tuyết Trinh Ngữ văn 6A5 0938477119

6 Ngô Thị Xuân Thành Hóa học 6A6 0772080911

7 Võ Thị Minh Huệ Tiếng Anh 7A1 0938200070 TCTA

8 Trần Thị Kim Cúc Ngữ văn 7A2 0988429824 TCTA

9 Tạ Vân Anh Vật lí 7A3 0909296245

10 Lê Thị Thu Hương Địa 7A4 0382904202

11 Nguyễn Văn Minh Toán 7A5 0909863618

12 Bùi Lê Đoan Trang Công nghệ 8A1 0903779411 TCTA

13 Huỳnh Cao Dũng Toán 8A2 0908808240

14 Nguyễn Thị Thảo Sinh học 8A3 0977902210

15 Đinh Thị Hồng Thắm GDCD 8A4 973178191

16 Trần Hoàng Trọng Nhân Tiếng Anh 8A5 0376672357

17 Phạm Thị Kim Phượng Tiếng Anh 9A1 0918299707 TCTA

18 Trần Thị Lý Ngử văn 9A2 0907722181 TCTA

19 Đỗ Kim Hòa Tiếng Anh 9A3 0908851344

20 Huỳnh Thị Yến Thu Toán 9A4 0774720428

21 Nguyễn Thị Hương Ngữ văn 9A5 0909375258

22 Lý Cẩm Châu Ngữ văn 9A6 0798316112
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